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Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 
 
1. Quy định này áp dụng cho việc đánh giá, nghiệm thu các đề tài, dự án 

thuộc chương trình khoa học xã hội cấp nhà nước và các đề tài, dự án khoa học 
xã hội và nhân văn độc lập cấp nhà nước. 

2. Các đề tài, dự án khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước (sau đây 
gọi là đề tài) sử dụng ngân sách nhà nước, đã được phê duyệt, đến thời hạn kết 
thúc theo hợp đồng khoa học đã ký kết, phải được tiến hành đánh giá, nghiệm 
thu theo Quy định này. 

 
Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, nghiệm thu đề tài 
 
1. Việc đánh giá, nghiệm thu đề tài phải được tiến hành dân chủ, bảo đảm 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài và cơ 
quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa 
học và Công nghệ. 

2. Việc đánh giá, nghiệm thu đề tài phải căn cứ vào hợp đồng khoa học đã 
ký kết, tiến hành đúng quy trình, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, 
chính xác và công bằng. 

3. Việc xếp loại kết quả của đề tài phải dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện, 
có căn cứ xác thực với những tiêu chuẩn cụ thể, trong đó chú trọng về chất 
lượng khoa học và hiệu quả của đề tài đối với thực tiễn. 

 
Điều 3. Phương thức đánh giá, nghiệm thu đề tài 
 
1. Việc đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả của đề tài phải được thực 

hiện trên cơ sở đánh giá của một hội đồng khoa học (gọi là hội đồng đánh giá 
nghiệm thu) do Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập để đánh giá, 
nghiệm thu đề tài.  
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2. Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ vào ý kiến đánh giá, xếp loại và 
kiến nghị của hội đồng đánh giá nghiệm thu để xem xét, quyết định công nhận 
kết quả của đề tài.  

Trường hợp cần thiết, ngoài ý kiến đánh giá, xếp loại của hội đồng đánh 
giá nghiệm thu, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể lấy ý kiến chuyên gia ngoài 
hội đồng để có thêm căn cứ, bảo đảm việc đánh giá chính xác, khách quan. 

3. Hội đồng đánh giá nghiệm thu thực hiện việc đánh giá, nghiệm thu đề 
tài thông qua phiên họp của hội đồng được tổ chức công khai, trong đó có ý kiến 
nhận xét bằng văn bản của các thành viên hội đồng và bỏ phiếu đánh giá, xếp 
loại đề tài. 

4. Việc đánh giá, nghiệm thu đề tài được tiến hành theo hai bước: 
 Bước 1: Đánh giá cấp cơ sở là bước chuẩn bị để đánh giá, nghiệm thu 
chính thức, được tiến hành trước thời hạn kết thúc hợp đồng khoa học, chậm 
nhất là vào thời điểm kết thúc hợp đồng khoa học, nhằm xem xét các điều kiện 
để đưa vào đánh giá, nghiệm thu chính thức;  

Bước 2: Đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước là bước đánh giá, nghiệm thu 
chính thức, được tiến hành chậm nhất 90 ngày sau thời hạn kết thúc hợp đồng, 
nhằm đánh giá toàn diện kết quả của đề tài so với hợp đồng khoa học đã ký kết. 

 
Điều 4. Kinh phí đánh giá, nghiệm thu đề tài 
 
Kinh phí tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài được lấy từ kinh phí của đề 

tài, do tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài chi theo quy định hiện hành. 
 

Chương II 
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ  

 
Điều 5. Hồ sơ đánh giá cấp cơ sở 
 
1. Hồ sơ đánh giá cấp cơ sở bao gồm: 
a. Hợp đồng khoa học; 
. Báo cáo hành chính theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục VI.A kèm theo Quy 

định này, gồm các nội dung: việc tổ chức triển khai và huy động lực lượng tham 
gia thực hiện đề tài (kèm theo danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia chính); 
việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp và báo cáo đề nghị quyết toán tài 
chính của đề tài; việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong quá trình thực 
hiện đề tài; bảng thống kê các tài liệu, số liệu, sản phẩm của đề tài để minh 
chứng cho quá trình thực hiện đề tài; 

c. Các sản phẩm khoa học trung gian của đề tài bao gồm: kỷ yếu hội thảo 
khoa học, báo cáo nhánh và chuyên đề, báo cáo xử lý kết quả điều tra, khảo sát 
thực tiễn, ấn phẩm đã công bố, xuất bản trong quá trình thực hiện đề tài; 

d. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài, báo cáo tóm tắt, bản 
kiến nghị của đề tài với cơ quan sử dụng kết quả nghiên cứu và cơ quan quản lý 
nhà nước về khoa học và công nghệ; 

đ. Các báo cáo, biên bản kiểm tra định kỳ; 
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e. Văn bản đề nghị đánh giá cấp cơ sở của chủ nhiệm đề tài. 
2. Chậm nhất 30 ngày trước ngày kết thúc thời hạn ghi trong hợp đồng 

khoa học, chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đánh giá cấp cơ sở 
và nộp hồ sơ đó theo yêu cầu, số lượng ghi trong hợp đồng khoa học, đồng thời 
có văn bản đề nghị cơ quan đánh giá cấp cơ sở được quy định tại Điều 6 của 
Quy định này để kiểm tra và tổ chức đánh giá cấp cơ sở. 

Trường hợp không bảo đảm thời hạn nêu trên, trước khi kết thúc hợp 
đồng, chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì thực hiện đề tài phải có văn bản đề 
nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định việc gia hạn thời gian đánh 
giá cấp cơ sở. Trường hợp được gia hạn, thời gian gia hạn không quá 90 ngày 
tính từ thời điểm kết thúc hợp đồng. 

                                                                                                                                       
Điều 6.  Cơ quan đánh giá cấp cơ sở 
 
1. Cơ quan đánh giá cấp cơ sở được quy định như  sau: 
a. Đối với đề tài không thuộc chương trình khoa học xã hội cấp nhà nước, 

cơ quan đánh giá cấp cơ sở là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài; 
b. Đối với đề tài thuộc chương trình khoa học xã hội cấp nhà nước, cơ 

quan đánh giá cấp cơ sở là ban chủ nhiệm chương trình khoa học xã hội cấp nhà 
nước; 

c. Đối với đề tài độc lập do Bộ Khoa học và Công nghệ giao trực tiếp cho 
cá nhân, không có cơ quan chủ trì, cơ quan đánh giá cấp cơ sở do Bộ Khoa học 
và Công nghệ quyết định. 

2. Cơ quan đánh giá cấp cơ sở có trách nhiệm: 
a. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đánh giá cấp cơ sở, 

cơ quan đánh giá cấp cơ sở tiến hành: kiểm tra, bảo đảm đề tài có đủ điều kiện, 
hồ sơ để đưa vào đánh giá cấp cơ sở như quy định tại Điều 5 của Quy định này; 
ra quyết định thành lập hội đồng đánh giá cấp cơ sở; cung cấp các tài liệu đánh 
giá cấp cơ sở, bao gồm hợp đồng khoa học (trong đó có bản thuyết minh của đề 
tài), báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt, bản kiến nghị, báo 
cáo hành chính, đến các thành viên của hội đồng;  

Trường hợp đề tài chưa bảo đảm điều kiện nghiệm thu, cơ quan đánh giá 
cấp cơ sở ấn định thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đánh giá cấp cơ 
sở, và yêu cầu chủ nhiệm đề tài sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, điều kiện 
để đưa vào đánh giá cấp cơ sở.  

b. Tổ chức phiên họp của hội đồng đánh giá cấp cơ sở theo Điều 8 của 
Quy định này; bảo đảm thời gian tổ chức phiên họp không quá 15 ngày kể từ 
ngày có quyết định thành lập hội đồng và ít nhất 7 ngày sau khi các thành viên 
hội đồng nhận được tài liệu đánh giá; 

c. Xử lý kết quả đánh giá cấp cơ sở, theo Điều 10 của Quy định này. 
 
Điều 7. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở 
 
1. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở có từ 7 đến 9 thành viên, là các nhà khoa 

học, nhà quản lý có năng lực, uy tín, am hiểu lĩnh vực chuyên môn của đề tài và 
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không có tên trong danh sách những người tham gia thực hiện đề tài, trong đó có 
ít nhất 1/3 số thành viên hội đồng là người ngoài cơ quan đánh giá cấp cơ sở. 

2. Cơ cấu hội đồng đánh giá cấp cơ sở gồm: Chủ tịch hội đồng, phó chủ 
tịch hội đồng, 02 uỷ viên phản biện, 01 uỷ viên thư ký và các uỷ viên.  

3.  Các thành viên hội đồng đánh giá cấp cơ sở có trách nhiệm: 
a. Nghiên cứu hồ sơ, xem xét, đánh giá kết quả của đề tài bằng văn bản 

theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục IV.A kèm theo Quy định này;  
b. Đề xuất các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi nhằm hoàn thiện sản phẩm của 

đề tài;  
c. Không được công bố, cung cấp thông tin và sử dụng kết quả của đề tài 

khi chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài;  
d. Chịu trách nhiệm về việc đánh giá, xếp loại của mình đối với đề tài. 
4. Ngoài trách nhiệm của thành viên hội đồng quy định tại khoản 3 của 

Điều này, chủ tịch hội đồng, phó chủ tịch hội đồng, uỷ viên phản biện và uỷ viên 
thư ký còn có trách nhiệm sau: 

a. Chủ tịch hội đồng có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện để tiến hành 
phiên họp của hội đồng như quy định tại khoản 2, Điều 8 của Quy định này và 
chủ trì, điều khiển chương trình phiên họp của hội đồng theo hướng dẫn tại Phụ 
lục I. A kèm theo Quy định này. 

b. Phó chủ tịch hội đồng có trách nhiệm thay chủ tịch hội đồng trong 
trường hợp chủ tịch hội đồng vắng mặt. 

c. Uỷ viên phản biện có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định toàn bộ hồ sơ 
của đề tài so với hợp đồng khoa học; có ý kiến phản biện, đánh giá toàn diện về 
kết quả của đề tài và có kiến nghị đề tài đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện đưa 
vào đánh giá, nghiệm thu chính thức. 

d. Uỷ viên thư ký có trách nhiệm giúp chủ tịch hội đồng kiểm tra tính hợp 
lệ và đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều 5 của Quy định này, hoàn 
thiện biên bản và các tài liệu của phiên họp hội đồng. 

5. Thành viên hội đồng vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3 của Điều 
này sẽ không được tham gia hội đồng đánh giá cấp cơ sở và cấp nhà nước trong 
thời hạn từ  01 đến 03 năm và bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 
số 127/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/5/2004 về xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt động khoa học và công nghệ. 

 
Điều 8. Phiên họp của hội đồng đánh giá cấp cơ sở 
 
1. Các thành phần chính tham dự phiên họp của hội đồng đánh giá cấp cơ 

sở gồm: Các thành viên hội đồng; đại diện cơ quan đánh giá cấp cơ sở; đại diện 
tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài và đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Phiên họp của hội đồng được tiến hành khi có đủ các điều kiện: 
a.  Hồ sơ đánh giá cấp cơ sở đủ và hợp lệ; 
b. Có ý kiến nhận xét bằng văn bản của 02 uỷ viên phản biện và các thành 

viên khác của hội đồng;  
c. Có ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng có mặt tại phiên họp, trong đó có 

chủ tịch hội đồng (hoặc phó chủ tịch hội đồng trong trường hợp chủ tịch vắng 
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mặt) và 02 uỷ viên phản biện. 
3. Phiên họp của hội đồng tiến hành theo chương trình được hướng dẫn tại 

Phụ lục I. A kèm theo Quy định này. 
 
Điều 9.  Đánh giá, xếp loại đề tài trong phiên họp của hội đồng đánh 

giá cấp cơ sở 
 
1. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở căn cứ hợp đồng khoa học và kết quả của 

đề tài được thể hiện qua báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và nội dung trình 
bày của chủ nhiệm đề tài trước hội đồng để tiến hành đánh giá, xếp loại đề tài 
theo hai mức: đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện để đưa vào đánh giá, 
nghiệm thu cấp nhà nước.  

Trong trường hợp đề tài xếp loại không đủ điều kiện, hội đồng nêu rõ lý 
do và đề nghị đề tài được tiếp tục hoàn thiện hay phải đình chỉ thực hiện. 

2. Đề tài được xếp loại đủ điều kiện để đưa vào đánh giá, nghiệm thu cấp 
nhà nước, nếu có đủ các tiêu chuẩn: 
          a. Bảo đảm khối lượng, chất lượng nghiên cứu, bao gồm: Hoàn thành khối 
lượng công việc và các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu ghi trong hợp đồng khoa 
học; hệ thống tài liệu, số liệu có độ tin cậy và giá trị khoa học; bảo đảm số 
lượng, chất lượng các sản phẩm khoa học trung gian có trong hợp đồng; báo cáo 
tổng hợp kết quả nghiên cứu có kết cấu hợp lý, được trình bày rõ ràng, có giá trị 
khoa học và giá trị sử dụng, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu. 

b. Bảo đảm nộp hồ sơ đánh giá cấp cơ sở đúng thời hạn theo hợp đồng 
khoa học đã ký kết hoặc theo quyết định gia hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ 
trong trường hợp đề tài được gia hạn thời gian đánh giá cơ sở. 

c. Không vi phạm một trong các điều sau:  
- Hồ sơ, tài liệu không trung thực;  
- Sao chép kết quả nghiên cứu của người khác;  
- Làm trái các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện đề tài;  
 d. Có ít nhất 3/4 số thành viên hội đồng có mặt tại phiên họp bỏ phiếu, 

xếp loại đủ điều kiện. 
3. Đề tài xếp loại không đủ điều kiện trong các trường hợp không đạt một 

trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 của Điều này. 
 
Điều 10. Xử lý kết quả đánh giá cấp cơ sở 
 
1. Đối với đề tài xếp loại đủ điều kiện, sau khi hồ sơ, sản phẩm của đề tài 

được chủ nhiệm đề tài bổ sung, sửa chữa và hoàn thiện theo yêu cầu của hội 
đồng đánh giá cấp cơ sở, cơ quan đánh giá cấp cơ sở có trách nhiệm kiểm tra lại 
và có văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cho đánh giá, nghiệm thu 
chính thức.  

2. Đối với đề tài xếp loại không đủ điều kiện do không đạt tiêu chuẩn quy 
định tại điểm a, khoản 2, Điều 9 của Quy định này, trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày có kết luận của hội đồng đánh giá cấp cơ sở, chủ nhiệm     đề tài phải bổ 
sung, sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ của đề tài theo ý kiến góp ý của hội đồng và làm 
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lại thủ tục như lần đầu để đánh giá cấp cơ sở. 
Trường hợp không bảo đảm thời hạn trên, cơ quan đánh giá cấp cơ sở 

phải có văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định việc 
gia hạn thời gian để hoàn thiện sản phẩm của đề tài. Trường hợp được gia hạn, 
thời gian gia hạn để hoàn thiện sản phẩm của đề tài tối đa là 90 ngày kể từ ngày 
có kết luận của hội đồng đánh giá cấp cơ sở. 

3. Đối với đề tài xếp loại không đủ điều kiện do vi phạm các quy định tại 
điểm c, khoản 2, Điều 9 của Quy định này, cơ quan đánh giá cấp cơ sở có trách 
nhiệm xem xét và có văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đình chỉ đề 
tài; 

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ     quan 
đánh giá cấp cơ sở, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét, quyết 
định gia hạn thời gian thực hiện đề tài hoặc đình chỉ đề tài nếu  xét thấy tổ chức, 
cá nhân chủ trì thực hiện không có khả năng hoàn thành đề tài. 

5. Trường hợp đề tài bị đình chỉ do vi phạm các quy định tại điểm b và 
điểm c, khoản 2, Điều 9 của Quy định này: 

a. Chủ nhiệm đề tài sẽ không được tham gia làm chủ nhiệm đề tài cấp nhà 
nước trong thời hạn 03 năm tiếp theo và bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 
127/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/5/2004 về xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động khoa học và công nghệ; 

b. Bộ Khoa học và Công nghệ, trên cơ sở ý kiến đánh giá, kết luận của hội 
đồng đánh giá cấp cơ sở, có trách nhiệm xem xét, quyết định việc quyết toán 
một phần kinh phí của đề tài.  

 
Chương III 

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ,  NGHIỆM THU CẤP NHÀ NƯỚC 
 

Điều 11.  Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước 
 
1. Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước bao gồm: 
a. Hồ sơ đánh giá cấp cơ sở đã được bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện theo 

yêu cầu của hội đồng đánh giá cấp cơ sở; 
b. Quyết định thành lập hội đồng đánh giá cấp cơ sở; biên bản phiên họp 

của hội đồng đánh giá cấp cơ sở và văn bản nhận xét, đánh giá đề tài của các 
thành viên hội đồng đánh giá cấp cơ sở;   

c. Văn bản đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước của cơ quan đánh 
giá cấp cơ sở theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục VII.B kèm theo Quy định này. 

2. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có kết luận của hội đồng đánh giá 
cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài và cơ quan đánh giá cấp cơ sở có trách nhiệm hoàn 
thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước và nộp hồ sơ đó theo yêu cầu, số 
lượng ghi trong hợp đồng khoa học cho Bộ Khoa học và Công nghệ để kiểm tra 
và tổ chức việc đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước. 

Trường hợp không bảo đảm thời hạn trên, cơ quan đánh giá cấp cơ sở 
phải có văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định việc 
gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp được gia hạn, thời gian gia hạn 
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để hoàn thiện hồ sơ tối đa là 90 ngày kể từ ngày có kết luận của hội đồng đánh 
giá cấp cơ sở. 

 
Điều 12. Cơ quan đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước 
 

          Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đánh giá, nghiệm thu cấp nhà  
nước, có trách nhiệm:  

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đánh giá, nghiệm 
thu cấp nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành: kiểm tra hồ sơ và điều 
kiện để đưa vào nghiệm thu cấp nhà nước như quy định tại Điều 11 của Quy 
định này; ra quyết định thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước và 
cử chuyên viên làm thư ký giúp việc cho hội đồng; cung cấp các tài liệu đánh 
giá, nghiệm thu, bao gồm hợp đồng khoa học (trong đó có bản thuyết minh của 
đề tài), báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt, bản kiến nghị, báo 
cáo hành chính, đến các thành viên của hội đồng; 

Trường hợp xét thấy đề tài chưa đủ các điều kiện nghiệm thu cấp nhà 
nước, Bộ Khoa học và Công nghệ ấn định thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày 
nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước, và yêu cầu chủ nhiệm đề tài và cơ 
quan đánh giá cấp cơ sở sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, điều kiện để đưa 
vào nghiệm thu.  

2. Tổ chức phiên họp của hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước 
theo quy định tại Điều 14 của Quy định này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 
có Quyết định thành lập hội đồng và ít nhất 7 ngày sau khi các thành viên hội 
đồng nhận được tài liệu đánh giá, nghiệm thu. 

Trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể mời một số cơ 
quan, tổ chức có liên quan đến đề tài cho ý kiến đánh giá, nhận xét đối với kết 
quả của đề tài để cung cấp cho hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước tham 
khảo. 

3. Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước theo quy định tại 
Điều 16 của Quy định này. 

 
Điều 13. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước 
 
1. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước có từ 9 đến 11 thành viên, 

là các nhà khoa học, nhà quản lý có năng lực, uy tín, am hiểu lĩnh vực chuyên 
môn của đề tài, đồng thời không có tên trong danh sách những người tham gia 
thực hiện đề tài. 

2. Cơ cấu của hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước gồm: Chủ tịch 
hội đồng, phó chủ tịch hội đồng và các thành viên khác, trong đó có 01 đại diện 
của ban chủ nhiệm chương trình (đối với các đề tài thuộc chương trình khoa học 
xã hôị cấp nhà nước), 01 uỷ viên thư ký và ít nhất 02 uỷ viên phản biện (tuỳ theo 
nội dung và lĩnh vực nghiên cứu của đề tài). 

3. Các thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước có trách 
nhiệm: 

a. Nghiên cứu hồ sơ, xem xét, đánh giá kết quả của đề tài bằng văn bản 
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theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục IV. B  kèm theo Quy định này;  
b. Đề xuất các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi nhằm hoàn thiện các sản phẩm 

của đề tài;  
c. Kiến nghị về việc công bố, sử  dụng, ứng dụng kết quả của đề tài;  
d. Không được công bố, cung cấp thông tin và sử dụng kết quả của đề tài 

khi chưa được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ và của tổ chức, cá 
nhân chủ trì thực hiện đề tài;  

đ. Chịu trách nhiệm về việc đánh giá, xếp loại của mình đối với đề tài. 
4. Ngoài trách nhiệm của thành viên hội đồng quy định tại khoản 3 của 

Điều này, chủ tịch hội đồng, phó chủ tịch hội đồng, uỷ viên phản biện và uỷ viên 
thư ký còn có trách nhiệm sau: 

a. Chủ tịch hội đồng có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện để tiến hành 
phiên họp của hội đồng theo quy định tại khoản 2, Điều 14 của Quy định này; 
chủ trì, điều khiển chương trình phiên họp của hội đồng theo hướng dẫn tại Phụ 
lục I.B  kèm theo Quy định này; xác nhận việc chủ nhiệm đề tài đã bổ sung, sửa 
đổi, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước như kết luận của hội 
đồng đánh giá nghiệm thu, theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục VIII.B kèm theo 
Quy định này. 

b. Phó chủ tịch hội đồng có trách nhiệm thay chủ tịch hội đồng trong 
trường hợp chủ tịch vắng mặt. 

c. Uỷ viên phản biện có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định toàn bộ hồ sơ 
của đề tài, có ý kiến phản biện, đánh giá toàn diện về kết quả của đề tài và có 
kiến nghị về việc đánh giá, xếp loại đề tài. 

d. Uỷ viên thư ký có trách nhiệm giúp chủ tịch hội đồng: kiểm tra tính 
hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều 11 của Quy định 
này; hoàn thiện biên bản và các tài liệu của phiên họp hội đồng; kiểm tra nội 
dung bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước của 
chủ nhiệm đề tài theo kết luận của hội đồng đánh giá nghiệm thu. 

5. Thành viên hội đồng vi phạm các quy định tại điểm d, khoản 3 của 
Điều này sẽ không được tham gia hội đồng đánh giá cấp cơ sở và cấp nhà nước 
trong thời hạn từ 01 đến 03 năm và bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị 
định số 127/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/5/2004 về xử phạt vi phạm 
hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ. 

 
Điều 14. Phiên họp của hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước 
 
1. Các thành phần chính tham dự phiên họp của hội đồng đánh giá nghiệm 

thu cấp nhà nước gồm: Các thành viên hội đồng; đại diện tổ chức, cá nhân chủ 
trì thực hiện đề tài; đại diện cơ quan đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước; đại 
diện cơ quan chủ quản của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài. 

2. Phiên họp của hội đồng được tiến hành khi có đủ các điều kiện sau: 
a. Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước đủ và hợp lệ;  
b. Có ý kiến nhận xét bằng văn bản của các uỷ viên phản biện và các 

thành viên khác của hội đồng;  
c. Có ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng có mặt tại phiên họp, trong đó, có 
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chủ tịch hội đồng (hoặc phó chủ tịch hội đồng trong trường hợp chủ tịch vắng 
mặt) và 02 uỷ viên phản biện. 

3. Phiên họp của hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước tiến hành 
theo chương trình được hướng dẫn tại Phụ lục I.B kèm theo Quy định này. 

 
Điều 15. Đánh giá, xếp loại đề tài trong phiên họp của hội đồng đánh 

giá nghiệm thu cấp nhà nước 
 
1. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước căn cứ vào hợp đồng khoa 

học, kết quả nghiên cứu của đề tài được thể hiện qua các báo cáo khoa học và 
nội dung trình bày của chủ nhiệm đề tài trước hội đồng để đánh giá, bỏ phiếu 
xếp loại đề tài. 

2. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên, hội đồng tiến hành thảo luận và 
bỏ phiếu đánh giá, cho điểm theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục II.B kèm theo Quy 
định này, dựa trên các tiêu chuẩn và thang điểm 100 như  sau: 

a. Về phương pháp nghiên cứu của đề tài, tối đa 10 điểm, cho các nội 
dung: 

-  Đánh giá cách tiếp cận của đề tài, mức độ phù hợp của cách tiếp cận đối 
với các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu; 

-  Đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả của việc sử dụng các phương 
pháp nghiên cứu trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và triển 
khai các nội dung của đề tài;  

b. Về giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu, tối đa 60 điểm, cho các nội 
dung: 

-  Mức độ đạt mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và các yêu cầu về sản phẩm 
của đề tài đã cam kết trong hợp đồng khoa học, được thể hiện qua báo cáo tổng 
hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt và bản kiến nghị của đề tài; 

-  Tính xác thực, cập nhật, phong phú và độ tin cậy của hệ thống thông tin, 
tư liệu, tài liệu đã thu thập, điều tra được sử dụng trong đề tài; 

-  Cái mới của kết quả nghiên cứu; tính sáng tạo, độc đáo của đề tài. 
c. Về giá trị thực tiễn của kết quả nghiên cứu, tối đa 25 điểm, cho các nội 

dung: 
- Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính 

sách;  
- Góp phần giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đóng góp vào việc phát 

triển khoa học, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu; 
- Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn. 
d. Về tổ chức thực hiện đề tài tối đa 5 điểm, cho các nội dung: 
- Thực hiện tiến độ nghiên cứu; 
- Huy động, sử dụng lực lượng nghiên cứu. 
3. Việc xác định phiếu hợp lệ và cách tính điểm của đề tài được quy định 

như sau: 
a. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên hội đồng có mặt tại phiên họp của 

hội đồng, có cho điểm với số điểm ít hơn hoặc bằng số điểm tối đa ghi trong 
phiếu ứng với từng chỉ tiêu đánh giá; 
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b. Điểm ghi trong các phiếu hợp lệ được tổng hợp theo mẫu hướng dẫn tại 
Phụ lục III.B  kèm theo Quy định này; 

c. Điểm của đề tài là điểm trung bình, tính trong tổng số các phiếu hợp lệ. 
4. Căn cứ vào điểm của đề tài, hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà 

nước tiến hành việc xếp loại đề tài như sau: 
a. Đề tài xếp loại xuất sắc nếu đạt điểm trung bình từ 85 điểm trở lên, 

trong đó, phần giá trị khoa học đạt từ 55 điểm trở lên và phần giá trị ứng dụng, 
giá trị thực tiễn kết quả của đề tài đạt từ  20 điểm trở lên; 

Trường hợp đề tài đạt đủ các tiêu chuẩn trên, nhưng nộp hồ sơ nghiệm thu 
chậm so với hợp đồng khoa học được quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 2 
Điều 11 của Quy định này mà không có ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ 
thì chỉ được xếp ở mức cao nhất là loại khá. 

b. Đề tài xếp loại khá trong 2 trường hợp: 
- Đạt điểm trung bình từ  65 đến dưới 85 điểm; 
- Đạt điểm trung bình từ  85 điểm trở lên, nhưng điểm cho phần giá trị 

khoa học dưới 55 hoặc điểm cho phần giá trị ứng dụng, sử dụng kết quả của đề 
tài dưới 20. 

c. Đề tài xếp loại trung bình nếu có điểm trung bình từ  50 đến dưới 65 
điểm. 

d. Đề tài xếp loại không đạt nếu điểm trung bình dưới 50. 
5. Kết quả bỏ phiếu đánh giá, xếp loại đề tài của hội đồng được ghi thành 

biên bản theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục V.B, kèm theo Quy định này. 
 
Điều 16. Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước 
 
 1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có kết quả đánh giá, xếp loại của 

hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước, chủ nhiệm đề tài, cơ quan đánh giá 
cấp cơ sở có trách nhiệm: 

a. Đối với đề tài được xếp loại xuất sắc, khá hoặc trung bình: 
- Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước theo ý 

kiến của hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước;  
- Tiến hành việc kiểm kê, bàn giao tài sản, thực hiện việc thanh, quyết 

toán đề tài theo quy định hiện hành sau khi có xác nhận của chủ tịch hội đồng 
đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước; 

- Gửi hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đã được hoàn thiện và các giấy xác nhận 
việc kiểm kê, bàn giao tài sản, thanh quyết toán tới Bộ Khoa học và Công nghệ 
để xem xét công nhận kết quả thực hiện đề tài; 

b. Đối với đề tài xếp loại không đạt, được hội đồng nghiệm thu cấp nhà 
nước kiến nghị cho nghiệm thu lại, chủ nhiệm đề tài, cơ quan đánh giá cấp cơ sở 
có công văn gửi đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ gia hạn thời gian để sửa 
chữa, hoàn thiện và làm lại thủ tục đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ  ngày nhận được hồ sơ và các giấy xác 
nhận việc bàn giao, thanh quyết toán đề tài của Chủ nhiệm đề tài: 

a. Đối với đề tài được xếp loại xuất sắc, khá hoặc trung bình, Bộ Khoa 
 học và Công nghệ xem xét, ra quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài, 
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trên cơ sở ý kiến đánh giá, kết luận, xếp loại của hội đồng  đánh giá  nghiệm thu 
cấp nhà nước và ý kiến chuyên gia (nếu có); 
 b. Trường hợp đề tài xếp loại không đạt và được hội đồng đánh giá 
nghiệm thu cấp nhà nước kiến nghị cho nghiệm thu lại, Bộ Khoa học          và 
Công nghệ xem xét, quyết định việc gia hạn để sửa chữa, hoàn thiện đề tài trong 
thời gian tối đa 90 ngày kể từ ngày có kết luận của hội đồng đánh giá, nghiệm 
thu cấp nhà nước. 

3. Trường hợp đề tài xếp loại không đạt và hội đồng đánh giá    nghiệm 
thu cấp nhà nước không kiến nghị cho gia hạn thời gian thực hiện hoặc đề tài 
đưa vào đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước lần thứ hai mà vẫn không đạt: 

a. Chủ nhiệm đề tài sẽ không được tham gia làm chủ nhiệm đề tài cấp nhà 
nước trong thời hạn 03 năm tiếp theo; 

 b. Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định việc quyết toán một 
phần kinh phí của đề tài. 

 4. Trường hợp phát hiện hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước vi 
phạm các quy định trong quá trình đánh giá, nghiệm thu đề tài, Bộ Khoa học và 
Công nghệ yêu cầu hội đồng sửa đổi, bổ sung, đánh giá lại;       trường hợp cần 
thiết có thể thành lập lại hội đồng để bảo đảm việc đánh giá, nghiệm thu cấp nhà 
nước được thực hiện khách quan, chính xác, đúng quy định. 

5. Bộ Khoa học và Công nghệ phân loại, lưu giữ, bảo quản các văn bản, 
tài liệu, hồ sơ đánh giá, nghiệm thu của đề tài theo quy định hiện hành.  

6. Sau khi đề tài đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận kết quả 
thực hiện, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài có trách nhiệm nộp báo cáo 
kết quả nghiên cứu của đề tài cho Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ 
Quốc gia theo quy định hiện hành.  

Trường hợp không đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 
học thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 127/2004/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 31/5/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và 
công nghệ. 

  7. Các bên tham gia ký kết hợp đồng tiến hành việc thanh lý hợp đồng 
sau khi tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài thực hiện xong các quy định tại khoản 6 
của Điều này. 
 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 17. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy định 
 
Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tổ 

chức, cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án khoa học xã hội và nhân văn cấp 
nhà nước thực hiện Quy định này. 
 

Điều 18.  Vận dụng Quy định 
1. Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
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ương vận dụng Quy định này để xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 
"Quy định về đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp bộ, 
cấp cơ sở" và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cá nhân, tổ chức khoa học và 
công nghệ trong phạm vi quản lý thực hiện Quy định đó. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ các cấp vận dụng 
Quy định này để tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án khoa học xã hội và 
nhân văn không sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý. 

 
                                                                     KT/BỘ TRƯỞNG 
                                                            BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
                                                                             THỨ TRƯỞNG 

Đã ký 
                                                                  Lê Đình Tiến 

                                                                                  
  


